DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 42 SƯ PHẠM VẬT LÍ

	STT
	 Họ và tên 
	Ngày sinh
	Địa chỉ 
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Trịnh Văn Bình
	05/03/82  
	
	0982055787
	

	2
	Nguyễn Đình C​ường
	16/10/82  
	Trường THPT Nguyễn Bình – Đông Triều - Quảng Ninh
	
	

	3
	Bùi Thái C​ường
	20/10/81  
	Trường THPT Diễn Châu IV – Diễn Châu – N. An
	
	

	4
	Ngô Trí D​ương
	01/09/82  
	Trường THPT Thanh Chương I – Thanh Chương – N. An
	01278999313
	

	5
	Lê Trung Dũng
	04/11/82  
	Trường THPT Anh Sơn 2 – Anh Sơn – N.An
	0982363379
	

	6
	Bùi Quốc Dũng
	20/07/82  
	Trường THPT Nghi Lộc I – Nghi Lộc – N. An
	0979494124
	

	7
	Nguyễn Quốc Dũng
	07/08/81  
	Trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng nguyên – N. An
	0982580422
	

	8
	Trần Hữu Đạo
	19/01/83  
	Trường THPT Thái Hòa – Thị Xã Thái Hòa – N.An
	0977938683
	

	9
	Phạm Xuân Đông
	14/07/80  
	Trường THPT Đặng Thai Mai – Thanh Chương – N.An
	
	

	10
	Trần Quý Hợi
	21/11/83  
	Trường THPT Cửa Lò II – Thị Xã Cửa Lò – N. An
	091434477
	

	11
	Hoàng Văn Hùng
	04/12/81  
	Trường THPT Hậu Lộc II – Hậu Lộc – Thanh Hóa
	01693331981
	

	12
	Phan Tiến Hùng
	09/04/78  
	Trường THPT Dân Lập Hữu Nghị - TP Vinh – N. An
	0985421069
	

	13
	Nguyễn Thị Hiền
	10/07/82  
	Trường THPT Lương Đắc bằng – hoằng Hóa – T. Hóa
	0916845234
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	18/06/82  
	Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách – Thanh Chương – N. An
	0912627988
	

	15
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	21/12/83  
	Trường THPT Thái lão (Cơ sở 2) – Hưng Nguyên – N.An
	0989878141
	

	16
	Lê Hữu Hiếu
	10/06/83  
	Trường THPT Đô Lương I – Đô Lương – N. An
	0973444269
	

	17
	Lê Trí Huy
	03/01/83  
	Trường THPT Đặng Thái Mai – Quảng Xương – T. Hóa
	0973894167
	

	18
	Nguyễn Bá Kiên
	02/02/82  
	Trường THPT Hà Huy Tập – TP Vinh – N. An
	0984984100
	

	19
	Hoàng Trung Kiên
	03/09/83  
	Trường THPT Nghi Lộc III – Nghi Lộc – N. An
	0989808157
	

	20
	Hồ Thanh Lộc
	10/03/82  
	
	
	

	21
	Đặng Thị Thuỳ Linh
	15/02/81  
	
	
	

	22
	Phan Thanh Lục
	10/09/80  
	Trường THPT Nguyễn Huệ - Kì Anh – Hà Tĩnh
	0974055215
	

	23
	Trịnh Ngọc Long
	25/12/83  
	Trường THPT Yên Định I – Yên Đinh – T. Hóa
	0974292909
	

	24
	Lê Văn Long
	08/10/82  
	Trường THPT Yên Thành III – Yên Thành – N. An
	0987781138
	

	25
	Bùi Hoàng Nam
	20/11/83  
	Trường THPT Đặng Thúc Hứa – Thanh Cương – N. An
	0987284415
	

	26
	Trần Duy Nam
	05/10/82  
	
	
	

	27
	Mai Đăng Ngọc
	25/06/82  
	Trường THPT Mai Anh Tuấn – Nga Sơn – T. Hóa
	0977665990
	

	28
	Phạm Văn Ninh
	25/05/81  
	Trường THCS Hậu lộc – Hậu Lộc – T. Húa
	0914819798
	

	29
	Đinh Thị Ph​ương
	06/11/83  
	Trường THPT Quảng Xương II – Quảng Xương – T. Hóa
	0976832888
	

	30
	Nguyễn Văn Ph​ương
	18/08/83  
	Trường THPT Nghi lộc 5 – Nghi lộc – N. An
	01686832454
	

	31
	D​ơng Văn Quang
	12/03/83  
	Trường THCS Thiệu Hợp – Thiệu Hóa – T. Hóa
	0949357639
	

	32
	Bùi Thị Xuân Quỳnh
	25/07/83  
	Trường THPT Nguyễn Đình Liễn – Cẩm Xuyờn – Hà Tĩnh
	0988346350
	

	33
	Tr​ơng Đức Quỳnh
	14/03/82  
	Trường Đại học giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh
	0989765143
	

	34
	Nguyễn Thị Quý
	26/06/83  
	Trường THPT Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
	0916311428
	

	35
	Trần Thị Kiều Quý
	03/01/83  
	Trường THPT Đô Lương II – Đô Lương – Nghệ An
	
	

	36
	Nguyễn Mậu Quyết
	20/06/82  
	 Trường THPT Lê Hữu Trác I – Hương Sơn – Hà tĩnh
	01699837633
	

	37
	Chu Duy Thắng
	09/07/83  
	Trường THPT Diễn Châu II – Diễn Châu – N. An
	0979130122
	

	38
	Nguyễn Thị Thanh
	12/08/82  
	Trường THCS Phong Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa
	0923423156
	

	39
	Nguyễn Đức Thuận
	10/01/80  
	TTGDTX Ngọc lặc – T. Hóa
	0976577500
	

	40
	Trần Thị Thuỷ
	04/03/82  
	Trường THPT Thanh Chương III - Thanh Chương – N. An
	
	

	41
	Nguyễn Đăng Tiến
	20/10/81  
	Trường THPT Yên Thành II – Yên Thành – N. An
	0975775067
	

	42
	Hoàng Việt Tiến
	06/01/83  
	Trường THPT Vũ Quang – Vũ Quang – H. Tĩnh
	0989410001
	

	43
	Lê Cảnh Trung
	06/05/83  
	Khoa sau Đại học – Trường Đại học Vinh
	0985381645
	

	44
	Mai Văn Tuấn
	27/03/82  
	Trường THPT Triệu Sơn III – Triệu Sơn – T. Hóa
	0982700383
	

	45
	Đoàn Thế Ngô Vinh
	24/05/83  
	Khoa Vật Lý – Trường Đại Học Vinh
	0979255753
	

	46
	Phạm Thị Quỳnh Nga
	03/12/81  
	Trung tâm kiểm định chất lượng – Trường Đại học Vinh
	0983255560
	


